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A. Lý thuyết

1. Chất tinh khiết? Chất hỗn hợp? Nguyên tắc tách riêng từng chất khỏi hỗn hợp?

2. Nguyên tử là gì? Trình bày cấu tạo nguyên tử? Sự chuyển động và phân bố electron ở lớp vỏ?

3. Nguyên tố hóa học là gì? Cho ví dụ? Lấy 30 ví dụ về tên và kí hiệu nguyên tố hóa học?

4. Nêu khái niệm đơn chất, hợp chất, phân tử và cho ví dụ? Cách tính phân tử khối?

5. Công thức hóa học đơn chất, hợp chất? Ý nghĩa của công thức hóa học?
6. Hóa trị là gì? Cách xác định hóa trị nguyên tố trong hợp chất với H và O, cho ví dụ?
7. Nêu quy tắc hóa trị? Vận dụng xác định hóa trị của nguyên tố và lập công thức hóa học dựa vào hóa trị?
B. Bài tập

I. Bài tập tự luận minh họa
Dạng 1: Thành phần cấu tạo nguyên tử - nguyên tố hóa học 

Hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng sau:

	KHHH
	Tên nguyên tố
	Số proton
	Số electron
	Số neutron
	Nguyên tử khối (đvC)
	Số lớp electron
	Số electron lớp ngoài cùng

	Lưu huỳnh
	
	16
	
	16
	
	
	

	
	Natri
	
	11
	
	23
	
	

	
	
	9
	
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	16
	
	6

	
	
	
	
	14
	
	3
	3


Dạng 2: Viết công thức hóa học và tính phân tử khối

a. Khí nito gồm hai nguyên tử nitơ.
b. Axit cacbonic gồm hai nguyên tử hidro, một nguyên tử cacbon và ba nguyên tử oxi.
c. Kali pemanganat gồm một nguyên tử kali, một nguyên tử mangan và bốn nguyên tử oxi.
d. Giấm ăn (axit axetic) gồm hai nguyên tử cacbon, bốn nguyên tử hi đro và hai nguyên tử oxi.

Dạng 3: Công thức hóa học - hóa trị

Bài 1: Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo từ 2 nguyên tố sau:

a. Na (I) và O





b. Fe (II) và Cl (I)
c. Al (III) và S (II)




d. C (IV) và H
Bài 2: Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi nguyên tố và nhóm nguyên tử sau:
a. Cu (II) và NO3 (I)




b. Fe (III) và OH (I)
c. Ca (II) và PO4 (III)



d. Ag (I) và SO4 (II)

Bài 3: Xác định hóa trị của các nguyên tố trong các công thức hóa học sau:

a. NH3






b. Al2O3
c. SO3






d. Al(NO3)3 biết NO3 (I)
Bài 4: Cho các công thức hóa học sau: NaCl2, BaO, K2CO3, Ca2(PO4)3, KS

 Hãy chỉ ra công thức hóa học nào đúng, công thức hóa học nào sai và sửa lại cho đúng.
II. Trắc nghiệm minh họa
Câu 1: Chất nào sau đây là hợp chất?
A. Br2.   
B. Na2CO3.
C. Ca.

D. Cl2.
Câu 2: Nguyên tử X có 18 electron, lớp ngoài cùng nguyên tử X có số electron là:

A. 6.
B. 2.
C. 7.
D. 8.
Câu 3: Kí hiệu hóa học của kim loại Canxi là 
A. C.
B. Ca.
C. ca.
D. CA.
Câu 4: Cho nguyên tử natri có 11 proton trong hạt nhân. Câu nào sau đây không đúng?

A. natri có 11 electron ở lớp vỏ nguyên tử;

B. natri có điện tích hạt nhân là +11;
C. natri có số đơn vị điện tích hạt nhân là 11.

D. natri có 11 neutron trong hạt nhân.
Câu 5: Viết 4H nghĩa là
A.  Bốn phân tử Hiđro . 
B.  Bốn nguyên tố Hiđro . 
C.  Bốn nguyên tử Hiđro
D. Bốn đơn chất  Hiđro
Câu 6: Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH. Trong đó có:
A. 3 đơn chất và 3 hợp chất
B. 5 đơn chất và 1 hợp chất

C. 2 đơn chất và 4 hợp chất
D. 1 đơn chất và 5 hợp chất
Câu 7: Phân tử khối của hợp chất tạo bởi 1N và 3H là:

A. 16 đvC
B. 17 đvC
C. 18 đvC
D. 19 đvC
Câu 8: Một đơn chất khí có phân tử khối bằng 16 lần khí hiđro. Vậy khí đó là:

A. Nitơ
B. Oxi
C. Clo
D. Cacbonic

Câu 9: Những chất nào trong dãy những chất dưới đây chỉ chứa những chất tinh khiết?

A. Nước biển, đường kính, muối ăn
B. Nước sông, nước đá, nước chanh
C. Bạc, nước cất, đường kính
D. Không khí, gang, dầu hoả
Câu 10: Một nguyên tử có tổng  số hạt là 52, trong đó số proton là 17, số electron và số nơtron lần lượt là:

A. 18 và 17.
B. 17 và 16.
C. 16 và 17.
D. 17 và 18.
Câu 11: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số hạt

A. electron ở lớp vỏ.
B. proton và nơtron.

C. proton trong hạt nhân.
D. nơtron trong hạt nhân.

Câu 12: Phân tử khối của hợp chất tạo bởi 1N và 3H là: 
A. 16 đvC
B. 17 đvC
C. 18 đvC
D. 19 đvC
Câu 13: Cho công thức hóa học của chất X là Na2SO4. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Chất do 4 nguyên tố tạo ra

B. Chất gồm 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử S, 4 nguyên tử O

C. Phân tử khối của hợp chất bằng 142 đvC

D. X là hợp chất.
Câu 14: Phân tử khối của  canxi sunfat CaSO4, natri oxit  K2O lần lượt là:
A. 140 đvC, 60 đvC
B. 140 đvC,150 đvC
C. 136 đvC, 94 đvC
D. 160 đvC, 63 đvC
Câu 15: Biết Cr hoá trị III và O hoá trị II. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?
A. CrO
B. Cr2O3
C. CrO2
D. CrO3
Câu 16: Dãy chất gồm tất cả các chất có công thức hóa học viết đúng là
A. NaCO3, NaCl, CaO
B. HCl, H2O, Mg2O
C. Al2O3, Na2O, CaO
D. Al2O, NaCl, H2SO4
Câu 17: Hãy chọn công thức hoá học đúng trong số các công thức hóa học sau đây:
A. Ca3(PO4)2
B. Ca2(PO4)2
C. CaPO4
D. Ca3(PO4)3
Câu 18: Hợp chất Fex(SO4)3 có phân tử khối là 400. Giá trị của x là  :
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 19: Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hoá học?

A. Từ 1 nguyên tố
B. Từ 3 nguyên tố
C. Từ 2 nguyên tố trở lên
D. Từ 2 nguyên tố
Câu 20: Nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt:

A. Electron, proton
B. Proton, nơtron

C. Nơtron, electron
D. Electron, proton, nơtron
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Nguyễn Thị Song Đăng


